
Ôn tập: 

Thơ :Cái bát

Tuần 2

Từ 10/11 đến

15/11

Ôn tập: 

Nhận biết màu vàng
Ôn tập: 

Dạy trẻ Đồ chơi to-

nhỏ.

Tuần 4

Từ 24/11 đến

29/11

Hoạt động nhận biết: 

 Dạy trẻ Đồ chơi to-

nhỏ.

Ôn tập: VĐCB: Bò có

vật trên lưng

TCVĐ: Mèo và chim

sẻ

THỜI KHOÁ

BIỂU

THÁNG 11

LỚP D3

Năm học

2025 - 2026

Thứ

2

3

4

5

6

7

Tuần 3

Từ 17/11 đến

22/11

Hoạt động nhận biết: 

Nhận biết màu vàng

Tuần 1

Từ 03/11 đến

08/11

Vận động

 VĐCB: Chạy theo

hướng thẳng

TCVĐ: Chuyền bóng

Vận động: 

 VĐCB: Chạy theo

hiệu lệch

- TCVĐ: Chuyền bóng

Vận động: 

VĐCB: Bò chui qua

cổng

 TC: Mèo và chim sẻ

Làm quen văn

học: Thơ cái bát

Vận động: 

VĐ: Bò có vật trên

lưng

TC: Mèo và chim sẻ

Nhận biết tập nói:

Cái bát - cái thìa

Hoạt động tạo

hình:Dán lá vàng

Hoạt động tạo hình: 

Tô màu cái cốc

Hoạt động tạo hình

: Trang trí bưu thiếp

Hoạt động tạo hình:

 Tô màu cái áo

Nhận biết tập nói:

Trò chuyện về ngày

20/11

Âm nhạc: 

Dạy hát: Mời bạn ăn

 NH: Thật đáng yêu

Âm nhạc: 

 DH: Chiếc khăn tay

NH: Chỉ có một trên

đời

Âm nhạc: 

DH: Đôi dép

NH:Đồ dùng bé yêu

Âm nhạc: 

VĐTN: Nu na nu nống

 NH: Trường chúng cháu

đây là trường mầm non

Làm quen văn học:

Truyện: Bé sữa và

chiếc gối hồng

Làm quen văn học:

Thơ: Bé tập giúp

mẹ

Làm quen văn học:

Truyện: Ngôi nhà

màu vàng vui vẻ





Nhận biết tập nói

Trò chuyện về Thủ đô

Hà Nội

Hoạt động tạo hình

Tô màu Hồ Gươm

Tuần 1

Từ 05/05 đến 10/05

Vận động

VĐCB: Bật qua các vòng

TCVĐ: Chuyền bóng

Âm nhạc

Nghe hát: Yêu Hà Nội

Trò chơi: Khiêu vũ với

bóng 

Ôn tập

Ôn Truyện: Cóc gọi trời

mưa

Làm quen văn học

Truyện: Cóc gọi trời mưa

Âm nhạc

DH: Mùa hè đến

NH: Nắng sớm

Tuần 2

Từ 12/05 đến 17/05

Làm quen văn học

Thơ: Sao lấp lánh

Hoạt động nhận biết

NBPB

Nhận biết vị trí trước

sau của bản thân

Vận động

VĐCB: Ném bóng trúng

đích

-TCVĐ: Cáo và chim sẻ 

Hoạt động tạo hình

Vẽ mặt trời và hoa

Ôn tập

Ôn Nhận biết vị trí trước

sau của bản thân

Ôn tập

Ôn Thơ: Mưa 

Hoạt động tạo hình

Vẽ mưa

Làm quen văn học

Thơ: Mưa

Vận động

VĐCB: Đá bóng về phía

trước

TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

Nhận biết tập nói

Mừng sinh nhật Bác

Âm nhạc

DH: Em mơ gặp Bác Hồ

NH: Từ rừng xanh Cháu về

thăm Bác 

Tuần 4

Từ 26/05 đến 31/05

Âm nhạc

Ôn hát: Mùa hè đến

NH: Nắng sớm

Hoạt động tạo hình

Tô màu Bác Hồ

Ôn tập

Ôn Đá bóng về phía

trước

Làm quen văn học

Ôn thơ: Sao lấp lánh

Vận động

Ôn: Đá bóng về phía trước

TCVĐ: Nu na nu nống

Hoạt động nhận biết

Ôn nhận biết phân biệt

vị trí trước sau của bản

thân

THỜI KHOÁ

BIỂU

THÁNG 5

LỚP D3

Năm học

2024 - 2025

Thứ

2

3

4

5

6

7

Tuần 3

Từ 19/05 đến 24/05





THỜI KHOÁ

BIỂU

THÁNG10

LỚP D3

Năm học

2024 - 2025

Thứ

2

3

4

5

6

7

Tuần 1

Từ 29/09 đến

04/10

Ôn tập 

 Trò chuyện về các

bạn trong lớp của

bé

Nhận biết tập nói

 Trò chuyện về các

bạn trong lớp của bé

Âm nhạc

DH: Lời chào buổi sáng

 NH: Ngày đầu tiên đi

học

Tuần 2

Từ 06/10 đến

11/10

Ôn tập

 Nhận biết màu

xanh

Âm nhạc 

- DH: Rước đèn dưới

trăng (Phạm Tuyên)

- NH: Đêm trung thu

Vận động 

-VĐCB: Đi trong đường

ngoằn ngoèo

-TCVĐ: Mèo và chim sẻ

Hoạt động nhận biết

Nhận biết màu xanh

Tuần 3

Từ 13/10 đến

18/10

Làm quen văn học

Kể chuyện: Sư tử và

chú mèo con

Hoạt động tạo hình 

Tô màu áo bé trai, áo

bé gái

Âm nhạc - DH: Giấu tay

- TCAN: Tai ai tinh

Tuần 4

Từ 20/10 đến

25/10

Âm nhạc - NH:

Bé ngoan

- TCAN: Tai ai

tinh 

Hoạt động nhận biết

NBPB màu xanh-

màu đỏ

Vận động 

VĐCB: Đi trên đường

mấp mô

TCVĐ: Bóng tròn to 

Làm quen văn học 

Thơ: Bé yêu trăng

Tuần 5

Từ 27/10 đến

01/11

Làm quen văn học

Thơ: Miệng xinh 

Vận động

Đi bước qua chướng

ngại vật

TC: Truyền bóng

Vận động

 VĐCB: Đi có bê vật

trên tay

TCVĐ: Mèo và chim sẻ

Âm nhạc 

 VĐTN: Giấu tay

 NH: Đường và chân

Nhận biết tập nói

Bé giới thiệu về mình

Nhận biết tập nói

các bộ phận trên cơ thể

Hoạt động tạo hình Tạo

Tô màu chiếc đèn lồng

Hoạt động tạo hình 

In ngón tay tạo thành

cánh hoa

Hoạt động tạo hình 

Trang trí bưu thiếp

Hoạt động tạo hình 

Di màu ổ rơm

Làm quen văn học

Thơ: Cô dạy

Làm quen văn học Kể

Chuyện: Cá và Chim 

Làm quen văn học 

Thơ: Bé yêu trăng

Ôn tập 

Thơ: Miệng xinh

Ôn tập 

 VĐCB: Đi trên đường

mấp mô

TCVĐ: Bóng tròn to

Ôn tập 

 Ôn truyện: Cá và

Chim

Vận động

 VĐCB: Đi kết hợp với

chạy

- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ


